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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Mã học phần: CSVH230338
2. Tên Tiếng Anh: 
3. Số tín chỉ:  3 (3/0/6)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Ths. Phạm Thị Hằng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này được thiết kế cho sinh viên năm thứ hai chuyên Anh ở bậc đại học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng; giúp sinh viên nắm bắt những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam từ  truyền thống đến  hiện đại; biết tự định hướng trong thế giới thông tin đa dạng, đa chiều hiện nay, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại trên nền tảng bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam một cách chủ động, tích cực. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp hỗ trợ cho sinh viên hình thành và rèn luyện một số kĩ năng học tập tích cực như: kĩ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, kĩ năng thuyết trình trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại nói riêng
	1.1

	G2
	Khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới để phân tích, so sánh, đánh giá văn hóa Việt Nam 
	2.2

	G3

	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
	3.1, 3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về văn hóa
	1.1

	
	G1.2
	Mô tả được đặc điểm chính của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến đương đại
	1.1

	
	G1.3
	Trình bày được lịch sử phát triển của văn hóa Việt Nam
	1.1

	
	G1.4
	Hiểu về cơ chế giao lưu và tiếp biến văn hóa
	1.1

	

	G2


	G2.1
	So sánh một số đặc điểm của văn hóa Việt Nam và các nền văn hóa khác
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.2
	Phân tích, đánh giá văn hóa Việt Nam giữa truyền thống và hiện đại
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	

	G3


	G3.1
	Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm khi thiết kế bài giảng PowerPoint, thiết kế các dạng trò chơi tìm hiểu kiến thức, thi đố và bài kiểm tra
	3.1

	
	G3.2
	Có kĩ năng tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước đám đông
	3.2


9. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính: 
+ Trần Ngọc Thêm, 2000, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục

· Sách tham khảo: 
+ Chu Xuân Diên, 1999, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Đại học Quốc Gia Tp.HCM, Trường Đại học KHXHNV.

+ Phùng Quý Nhâm, 2002, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Đại học Sư phạm Tp. HCM (lưu hành nội bộ).

+ Trần Ngọc Thêm, 2001, Tìm về bản sắc Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Tp. HCM.

+ Trần Quốc Vượng, (chủ biên), 1998, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục.

10. Đánh giá sinh viên: Thang điểm: 10
· Đánh giá quá trình:
50% trong đó
có các hình thức đánh giá:



+ Tham dự lớp: 

10%



+ Thuyết trình nhóm : 
20%



+ Tiểu luận giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50%    (thi tự luận, 60 – 90 phút)

· Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Chuyên cần
	Chuyên cần và tham gia hoạt động trong lớp
	Suốt khóa học
	Điểm danh và cộng điểm tốt
	G3.1

G3.2
	10%

	Thuyết trình
	Tạo bài giảng powerpoint
	Tuần 5-6
	Thuyết trình nhóm
	G3.1

G3.2
	20%

	Bài tiểu luận giữa kì
	Trình bày sản phẩm dạng bản in định dạng word
	Tuần 10
	Làm tiểu luận theo chủ đề liên quan đến kiến thức đang học
	G1

G2

	20%

	Bài kiểm tra cuối kì
	Thi tự luận
	Theo lịch PĐT
	Tự luận 60 – 90 phút
	G1

G2
	50%


11. Nội dung chi tiết học phần theo tuần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Tuần thứ 1: Chương 1: Văn hóa Việt Nam thời tiền sử (3/0/6)
	G1.1

G3.1

	
	- Các nội dung GD trên lớp: (3)
	

	
	+ Hệ thống văn hóa Việt Nam thời tiền sử

+ Nền văn hóa núi Đọ

- PPGD:

+ Thuyết trình 

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	G1.1

G3.1

	
	+ Đọc thêm: Hệ thống văn hóa Việt Nam thời tiền sử

+ Làm 01 bài tập được giao

- Tài liệu học tập cần thiết 
+ Chương 1: GT của Trần Ngọc Thêm

+ Chương 3: GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	2
	Tuần thứ 2:  Chương 2: Văn hóa Việt Nam thời sơ sử (3/0/6)
	G1.2

G3.1

	
	 Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Hệ thống văn hóa Việt Nam thời sơ sử

+ Nền văn hóa Đông Sơn
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.2

G3.1

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 1: GT của Trần Ngọc Thêm

+ Chương 3: GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	3-5
	Tuần thứ 3-5:  Chương 3: Các vùng văn hóa Việt Nam (9/0/18)
	G1.2

G3.1



	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+  Vùng văn hóa Bắc bộ

+  Vùng văn hóa Trung bộ

+  Vùng văn hóa Nam bộ

- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	- Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.2

G3.1



	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 1: GT của Trần Ngọc Thêm

+ Chương 4: GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	6
	Tuần thứ 6:  Chương 4: Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển (3/0/6)
	G1.3

G3.1



	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Làm rõ khái niệm văn hóa

+ Mối quan hệ qua lại giữa văn hóa và phát triển

- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.3

G3.1



	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 6, chương kết luận: GT của Trần Ngọc Thêm

+ Chương kết luận: GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	7
	Tuần thứ 7:  Chương 5: Vấn đề bản sắc văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa (3/0/6)
	G1.4

G3.1

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Một số khái niệm

+ Tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa

+ Chiến lược giữ gìn bản sắc văn hóa
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.4

G3.1

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương kết luận, GT của Trần Ngọc Thêm, Trần Quốc Vượng
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	Tuần thứ 8-10:  Chương 6: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam (3/0/6)
	G1.3

G1.4

G3.1


	

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Tết Việt Nam

+ Áo dài Việt Nam
+ Truyền thống gia đình Việt Nam
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.3

G1.4

G3.1

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 3+4, GT của Trần Ngọc Thêm
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	11
	Tuần thứ 11:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1
G2.2

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Đôi nét về tính cách của người Việt 
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1
G2.2

G3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ GT của Trần Ngọc Thêm

+ GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	12
	Tuần thứ 12:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1
G2.2

G3


	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Một số tín ngưỡng, nghi lễ, phong tục của người Việt
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1
G2.2

G3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ GT của Trần Ngọc Thêm

+ GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	13
	Tuần thứ 13:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1
G2.2

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Tìm hiểu lời chào, cám ơn, xin lỗi của người Việt và so sánh với hệ thống tương tự trong một số nền văn hóa (dân tộc) khác?
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1
G2.2

G3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ GT của Trần Ngọc Thêm

+ GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	14
	Tuần thứ 14:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1
G2.2

G3


	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Tìm hiểu vai trò/chức năng của gia đình Việt Nam truyền thống và hiện đại? Giải pháp để gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội?
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1
G2.2

G3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ GT của Trần Ngọc Thêm

+ GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	15
	Tuần thứ 15:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1
G3


	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Tìm hiểu mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể? 

+ Giải pháp để tăng cường khả năng hoạt động nhóm?
- PPGD:
+ Thuyết trình
+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1
G3


	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ GT của Trần Ngọc Thêm

+ GT của Trần Quốc Vượng

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


12. Đạo đức khoa học:

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên làm bài hộ thì cả 2 người – làm bài hộ và nhờ làm bài hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

13. Ngày phê duyệt: 

14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

           Người biên soạn

Nguyễn Đình Thu

 Nguyễn Vũ Thủy Tiên

 Phạm Thị Hằng
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 
29/05/2014

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Thị Hằng
Tổ trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: 


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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